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MÔN: TOÁN LỚP 10
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
A- MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là mệnh đề?
A.  Đề trắc nghiệm môn Toán năm nay dễ quá!
B.  Giờ kiểm tra thật nghiêm túc!
C.  Toán học là một môn thi trong kỳ thi THPT Quốc Gia.	
D.  Bạn biết câu nào là đúng không?


Câu 2: Xét mệnh đề chứa biến: “ chia hết cho 3”. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 3: Cho mệnh đề  và . Mệnh đề ‘‘ Nếu  thì  ’’ được ký hiệu là :




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai?



A. chia hết cho .  	B. là số chính phương. 



C. là số nguyên tố.  		D. là ước của .
Câu 5: Mệnh đề nào sau đây đúng?




[bookmark: _Hlk120307915]A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6: Mệnh đề phủ định của mệnh đề: “ là một số chẵn” là:


A.  không là một số lẻ.	B.  không là một số chẵn.


C.  là một số lẻ.		D. không là một số chẵn.

Câu 7: Liệt kê các phần tử của tập hợp .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8: Dùng kí hiệu khoảng, đoạn để viết lại tập hợp 




A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: _Hlk120308742][bookmark: _Hlk120308937]Câu 9: Cho tập hợp Tập hợp  có tất cả bao nhiêu tập con có đúng 3 phần tử?




[bookmark: _Hlk120308918]A.                       	B. 	C. 	D. 



[bookmark: _Hlk120309211]Câu 10: Cho hai tập hợp và . Tập hợp có bao nhiêu phần tử?




[bookmark: _Hlk120309254][bookmark: c23q]            A. .	          B. .	     C. .	D. .

Câu 11: Tập hợp  bằng tập hợp nào sau đây?




	      		A. .	                        B.                          C. .	                     D. .



Câu 12: Cho , , tập  bằng:




            A. .                    B. .                                   C. .                  D. .

[bookmark: _Hlk120342929]Câu 13: Biểu diễn trên trục số tập hợp  là hình nào sau đây?
[bookmark: _Hlk120343009][image: ][image: ]A. 		B. 
[image: ][image: ]                                             
C.                                                  	D. 


[bookmark: _Hlk120363432]Câu 14: Tính chất đặc trưng của tập hợp 




A.   	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Cách viết nào sau đây là đúng:




[bookmark: _Hlk120363536]A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 16: Cho tập hợp: . Hãy viết lại tập hợp  dưới kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17: Đâu là kí hiệu “với mọi” ?




A. .	B. .	    C. .	D. .

Câu 18: Cho a là một phần tử của tập hợpMệnh đề nào sau đây là đúng? 




A. 	   B. 	C. 	D. 

Câu 19: Cho tập hợp  Mệnh đề nào dưới đây đúng?




                A. 	     	B. 		C. 		D. 



Câu 20: Cho các tập hợp , ,  được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình bên. Phần tô màu xám trong hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 21: Cho ,  là hai tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là tập hợp nào sau đây?





A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 22: tập hợp . Hãy viết tập  dưới dạng khoảng, đoạn.




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 23: Cho các tập , . Tập  là :




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 24: Cho , , . Tập  có bao nhiêu phần tử là số nguyên.




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 25: Cho hai tập hợp  và . Khi đó  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 26: Cho  và . Khi đó  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 27: Xác định phần bù của tập hợp  trong . 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 28: Trong các sau, nào là mệnh đề?
A. Tôi sẽ đạt điểm mười trong kỳ thi sắp đến		B. Đi ngủ đi.
C. Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới.		D. Bạn học trường nào?


Câu 29: Cho ,  là hai tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là tập hợp nào sau đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 30: Cho hai tập hợp  . Tìm 


A.  		B. 	


C. 		D. 


Câu 31: Cho tập hợp . Khi đó, tập  là




A.              B.            	C.                     D. 


Câu 32: Cho hai tập hợp  khi đó tập  là




A.   	B. 	C. 	D. 


Câu 33: Cặp giá trị  nào dưới đây để mệnh đề  là mệnh đề sai?




A. . 	B. .	C. .	D. .
Câu 34: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 35: Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề .


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 36: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?




A.  không chia hết cho .	B. .



C. .	D.  chia hết cho .
Câu 37: Ký hiệu nào sau đây để chỉ 3 là số tự nhiên ? 




A. 			B. 		C. 		D.   

Câu 38: Cho . Khẳng định nào sau đây đúng ? 




A.  			B. 		C. 		D.   

Câu 39: Cho . Khẳng định nào sau đây đúng ?  




A. 		B. 		C. 	D.   


Câu 40: Cho các tập hợp: . Hãy viết lại các tập hợp  dưới kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn.




A. .	B. .	C. .    D. .

Câu 41: Số phần tử của tập hợp  là: 
A. 5.				B. 6.			C. 7.			D. 4.  


Câu 42: Xác định phần bù của tập hợp  trong .




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 43: Cho hai tập hợp ,  thỏa mãn  và . Xác định số phần tử là số nguyên của .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 44: Cho hai tập hợp  và . Tìm . 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 45: Mệnh đề phủ định của mệnh đề “” là 


A. “”.	B. “”.	


C. “”.	D. “”.
Câu 46: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?



A.  là số hữu tỷ.	B. Phương trình  có  nghiệm trái dấu.


C.  là số chẵn.	D. Phương trình  có nghiệm.



Câu 47: Cho  và . Tìm .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 48: Cho hai tập hợp , . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:


A. .	B. .


C. .	D. .


Câu 49: Cho , số tập con của  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 50: Cho tập , . Có bao nhiêu tập  thỏa mãn ?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 51: Cho các tập hợp khác rỗng  và . Tập hợp các giá trị thực của  để  là


A. .	B. . 


C. .	D. . 




Câu 52: Cho các tập hợp khác rỗng  và . Tìm  để .




A. [image: ].	B. .	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 53: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?






A. ,  [image: ]chia hết cho .	B. ,  [image: ]chia hết cho .



C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho .	D. , [image: ]. 





Câu 54: Cho , . Điều kiện cần và đủ của  sao cho  là tập con của  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 55: Cho ba tập hợp: 


: tập hợp các tam giác có  góc tù.

: tập hợp các tam giác có độ dài ba cạnh là ba số nguyên liên tiếp.


: tập hợp các số nguyên tố chia hết cho . 
Tập hợp nào là tập hợp rỗng?








A. Chỉ  và .	B. Chỉ  và .	C. Chỉ .	D. Cả ,  và .

Câu 56: Xác định số phần tử của tập hợp . 




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 57: Cho hai tập hợp  và . Tìm tất cả giá trị của tham số  để .




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 58: Cho  là một tham số thực và hai tập hợp , . Tất cả các giá trị  để  là




A. .	B. .	C. .D. .
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai
Câu 59: Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) Tam giác có ba cạnh bằng nhau là tam giác đều.
b)  Một năm có 12 tháng.
c)  Tam giác có hai góc bằng nhau là tam giác cân.
d) Nếu tứ giác là hình vuông thì tứ giác đó có hai đường chéo bằng nhau.

Câu 60: Cho phát biểu “Số tự nhiên  chia hết cho 9”. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) Phát biểu trên là một mệnh đề chứa biến.

b)  Phát biểu trên là mệnh đề đúng với .
c)  Phát biểu “Số tự nhiên chia hết cho 9 nếu nó có chữ số tận cùng là 9” không là một mệnh đề.


d) Phát biểu “Số tự nhiên  chia hết cho 9 nếu  chia hết cho 3”  không là một mệnh đề.

Câu 61: ChoCác mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) 



Câu 62: Cho  tập hợp , . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tập hợp  có 5 phần tử.

b)  Ta có .


c)  Số phần tử của tập  là .



d)  Số tập  thoả mãn  là .


Câu 63: Cho tập hợp  và . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tập .


b)  là tập con của .

c) .

d) .

[bookmark: _Hlk160659509]Câu 64: Cho các tập hợp . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .

[bookmark: _Hlk168929603]Câu 65: Lớp  có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 2 học sinh chỉ giỏi Toán và Lý, 3 học sinh chỉ giỏi Toán và Hóa, 1 học sinh chỉ giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) Số học sinh chỉ giỏi môn Toán là 1 học sinh
b) Số học sinh chỉ giỏi môn Lý là 1 học sinh
c) Số học sinh chỉ giỏi môn Hóa là 2 học sinh
d) Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) là 10 học sinh.
Phần 3: TỰ LUẬN
Câu 66: Cho hai tập hợp sau  và . Xác định các tập hợp ,  

Câu 67: Cho các tập hợp .

           a)  Viết lại tập hợp dưới dạng khoảng (nửa khoảng); đoạn.

           b)  Xác định .



Câu 68: 	Cho  và . Tập hợp  chứa bao nhiêu số nguyên âm?

Câu 69: 	Cho tập hợp . Số tập con có 3 phần tử của tập  X  là

Câu 70: 	Tập hợp  có bao nhiêu phần tử?




Câu 71: Cho , . Số giá trị nguyên của  để .




Câu 72: Lớp 10A có  bạn thích môn Văn,  bạn thích môn Toán. Trong số các bạn thích Văn hoặc Toán có  bạn thích cả 2 môn. Trong lớp vẫn còn  bạn không thích môn nào trong 2 môn Văn và Toán. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh?









Câu 73: Lớp  có  học sinh giỏi Toán,  học sinh giỏi Lý,  học sinh giỏi Hoá,  học sinh giỏi cả Toán và Lý,  học sinh giỏi cả Toán và Hoá,  học sinh giỏi cả Lý và Hoá,  học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hoá. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hoá ) của lớp  là bao nhiêu?







Câu 74: Lớp 10A có  học sinh giỏi Toán,  học sinh giỏi Lý,  học sinh giỏi hóa, học sinh giỏi cả Toán và Lý,  học sinh giỏi cả Hóa và Lý,  học sinh giỏi cả Toán và Hóa,  học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là bao nhiêu?
B -  BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn



Câu 1: Bất phương nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn (với , ,  là các ẩn)?




A. .	B. .	C. .D. .

[bookmark: _Hlk120312577]Câu 2: Cặp số nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3: Cặp số nào trong các đáp án sau là một nghiệm của hệ bất phương trình  ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4: Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: Trong các hệ sau hệ nào không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6: Phần không tô đậm trong hình vẽ bên dưới (không kể bờ) là miền nghiệm của bất phương trình nào?
[image: Chart, scatter chart  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8: Miền nghiệm của bất phương trình  là phần tô đậm trong hình vẽ của hình vẽ nào sau đây?
A. [image: ]	B. [image: ]
C. [image: ]	D. [image: ] 

Câu 9: Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10: Cặp số nào là một nghiệm của hệ bất phương trình ?




	  A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11: Phần không tô đậm (không kể các điểm nằm trên đường thẳng) trong hình vẽ sau, biểu diễn tập    nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?
[image: ]




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 12: Miền nghiệm của hệ bất phương trình  không chứa điểm nào sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 13: Trong các cặp số sau đây, cặp nào không thuộc nghiệm của bất phương trình:  




           A.                        B.                    C.  	                    D.  

Câu 14: Miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng chứa điểm   




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 15: Miền nghiệm của hệ bất phương trình  chứa điểm nào sau đây?




A. .	B. . 	C. .	D. 

Câu 16: Miền nghiệm của bất phương trình  là phần mặt phẳng không chứa điểm nào?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17: Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ A, B, C, D ?





A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 18: Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là
A. Miền tam giác.	B. Một nửa mặt phẳng.	C. Miền ngũ giác.	D. Miền tứ giác.


Câu 19: Cho hệ bất phương trình có tập nghiệm . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

A. .

B. .




C. Biểu diễn hình học của  là nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ và kể cả bờ , với  là là đường thẳng .




D. Biểu diễn hình học của  là nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ và kể cả bờ , với  là là đường thẳng .


Câu 20: Cho hệ bất phương trình  có tập nghiệm là . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 21: Miền nghiệm của bất phương trình  là
A.   	B. 
C.    	D. 


Câu 22: Giá trị nhỏ nhất của biết thức  trên miền xác định bởi hệ  là




A.  khi .	B.  khi .




C.  khi .	D.  khi .


Câu 23: Miền không bị gạch chéo (kể cả đường thẳng và ) là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?       
[image: ]


A. .				B. .


C. .				D. .

Câu 24: Biểu diễn hình học miền nghiệm hệ bất phương trình  là (Phần gạch chéo, kể cả bờ không là miền nghiệm).


A.  .			B.  .


 	C.   .			D.  .

Câu 25: Cho hệ bất phương trình . Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?




A.  	B.  	C.  	D. 

Câu 26: Cho hệ bất phương trình . Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?




A.  	B.  	C.  	D. 

Câu 27: Miền nghiệm của hệ bất phương trình  chứa điểm nào trong các điểm sau đây?




A.  	B.  	C.  	D. 

Câu 28: Miền nghiệm của hệ bất phương trình  chứa điểm nào trong các điểm sau đây?




A.  	B.  	C.  	D. 

Câu 29: Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trìnhnào sau đây?


A.  	B.  	


C.  	D. 

Câu 30: Cho hệ bất phương trình . Trong các điểm sau, điểm nào không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?




A.  		B.  	C.  		D. 

Câu 31: Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là phần không tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?
	[image: ]
	[image: ]

	A. 
	B. 

	[image: ]
	[image: ]

	C. 
	D. 



Câu 32: Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là phần không tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?
	[image: ]
	[image: ]

	A. 
	B. 

	[image: ]
	[image: ]

	C. 
	D. 


Câu 33: Phần không tô đậm trong hình vẽ dưới đây (không chứa biên), biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?
[image: ]




A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 34: Phần không tô đậm trong hình vẽ dưới đây (không chứa biên), biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30 Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 35: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 36: Miền nghiệm của bất phương trình  là
A. [image: C:\Users\Phu Hoa Panda\Pictures\1.PNG].	B. [image: C:\Users\Phu Hoa Panda\Pictures\2.PNG].
C. [image: C:\Users\Phu Hoa Panda\Pictures\3.PNG].	D. [image: C:\Users\Phu Hoa Panda\Pictures\4.PNG].

Câu 37: Cặp số  là nghiệm của bất phương trình




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 38: Cặp số  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 39: Cặp số  nào là nghiệm của bất phương trình .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 40: Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là phần mặt phẳng chứa điểm 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 41: Miền tam giác  kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 42: Giá trị nhỏ nhất  của biểu thức  trên miền xác định bởi hệ  là




A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 43: Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm
● Mỗi kg sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lời 40 nghìn;
● Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ, đem lại mức lời 30 nghìn.
Xưởng có 200 kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu để có mức lời cao nhất?




A. kg loại I và  kg loại II. 	B. kg loại I và  kg loại II. 	




	C. kg loại I và  kg loại II. 	D. kg loại I và  kg loại II. 














Câu 44: Một xưởng cơ khí có hai công nhân là Chiến và Bình. Xưởng sản xuất loại sản phẩm  và . Mỗi sản phẩm  bán lãi  nghìn đồng, mỗi sản phẩm  bán lãi  nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm  thì Chiến phải làm việc trong  giờ, Bình phải làm việc trong  giờ. Để sản xuất được một sản phẩm  thì Chiến phải làm việc trong  giờ, Bình phải làm việc trong  giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng Chiến không thể làm việc quá  giờ và Bình không thể làm việc quá  giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là.




A.  triệu đồng.	B.  triệu đồng.	C.  triệu đồng.	D.  triệu đồng.














Câu 45: Một gia đình cần ít nhất  đơn vị protein và  đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kiogam thịt bò chứa  đơn vị protein và đơn vị lipit. Mỗi kilogam thịt lợn chứa đơn vị protein và  đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất  kg thịt bò và  kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là  nghìn đồng, một kg thịt lợn là  nghìn đồng. Gọi , lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua. Tìm , để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn?








A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .



Câu 46: Trong một đợt dã ngoại, một trường học cần thuê xe chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó xe A có 10 chiếc và xe B có 9 chiếc. Một xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng và một xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng, mỗi xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi  là số xe loại A và   là số xe loại B được thuê sao cho chi phí thuê là thấp nhất. Khi đó  bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 47: 	 Một gia đình cần ít nhất  đơn vị protein và  đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi  thịt lợn chứa  đơn vị protein và  đơn vị lipit. Mỗi  cá chứa  đơn vị protein và  đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua tối đa  thịt lợn và  cá. Giá tiền  thịt lợn là  nghìn đồng,  cá là  nghìn đồng. Hỏi gia đình đó phải mua bao nhiêu  thịt mỗi loại để số tiền bỏ ra là ít nhất?
	A.  thịt lợn và  cá.	B.  thịt lợn và  cá.
	C.  cá và  thịt lợn.	D.  thịt lợn và  cá.
Câu 48: 	 Trong một cuộc thi gói bánh trong dịp tết Nguyên Đán của một trường cấp ba, mỗi lớp được sử dụng tối đa  gạo nếp,  thịt;  đậu xanh để gói bánh chưng và bánh tét. Để gói  cái bánh chưng cần  gạo nếp,  thịt và  đậu xanh. Để gói  cái bánh tét cần  gạo nếp,  thịt và  đậu xanh. Mỗi bánh chưng được  điểm thưởng, mỗi bánh tét được  điểm thưởng. Tổng số điểm thưởng cao nhất có thể đạt được của mỗi lớp là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 49: 	Cho ,  thỏa mãn . Giá trị lớn nhất của  là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 50: 	 Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140kg chất  và 9kg chất . Từ mỗi tấn nguyên liệu loại  giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20kg chất  và 0,6kg chất . Từ mỗi tấn nguyên liệu loại  giá 3,5 triệu đồng, có thể chiết xuất được 10kg chất  và 1,5kg chất . Hỏi chi phí mua nguyên vật liệu ít nhất bằng bao nhiêu, biết rằng cơ sở cung cấp nguyên vật liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại  và không quá 9 tấn nguyên liệu loại ?
	A.  triệu đồng.	B.  triệu đồng.
	C.  triệu đồng.	D.  triệu đồng.
Câu 51: 	 Một hộ nông dân định trồng dứa và củ đậu trên diện tích . Trên diện tích mỗi , nếu trồng dứa thì cần 20 công và thu 3 triệu đồng, nếu trồng củ đậu thì cần 30 công và thu 4 triệu đồng. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu  để thu được nhiều tiền nhất, biết rằng tổng số công không quá 180.
	A. 1  dứa và 7  củ đậu.	B. 8  củ đậu.
	C. 2  dứa và 6  củ đậu.	D. 6  dứa và 2  củ đậu.
Phần 2 : Câu trắc nghiệm đúng sai :

Câu 52: Cho bất phương trình .Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) Bất phương trình đã cho là bất phương trình bậc nhất hai ẩn
b)Bất phương trình có vô số nghiệm.

c)  không thuộc miền nghiệm của bất phương trình.
d) Miền nghiệm của bất phương trình được biểu diễn như sau (miền không bị gạch không tính bờ):
[image: ]
Câu 53: Cho hình vẽ biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn ( miền không bị gạch, tính cả đường thẳng). Các mệnh đề sau đúng hay sai?
[image: C:\Users\Admin\Downloads\69803667_468601730652856_2947156071174635520_n.png]

a) Các điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình trên.

b) Cặp số  là một nghiệm của bất phương trình trên.

c) Cặp số  là một nghiệm của bất phương trình trên.

d) Bất phương trình có miền nghiệm được biểu diễn trong hình vẽ trên là .

Câu 54: Cho bất phương trình  Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) Bất phương trình đã cho là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp  là một nghiệm của bất phương trình (1)
c) Miền nghiệm của bất phương trình (1) chứa gốc tọa độ.
d) Miền nghiệm của bất phương trình (1) là miền tô đậm trong hình vẽ
[image: ]





Câu 55: Một trò chơi chọn ô chữ đơn giản mà kết quả gồm một trong hai khả năng: Nếu người chơi chọn được chữ  thì người ấy được cộng 3 điểm, nếu người chơi chọn được chữ  thì người ấy bị trừ 1 điểm. Người chơi chỉ chiến thắng khi đạt được số điểm tối thiểu là 20 . Gọi  theo thứ tự là số lần người chơi chọn được chữ  và chữ . Các mệnh đề sau đúng hay sai?	




a) Tổng số điểm người chơi đạt được khi chọn chữ  là , tổng số điểm người chơi bị trừ khi chọn chữ  là .


b) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn  trong tình huống người chơi chiến thắng là .


c)  Người chơi chọn được chữ  7 lần và chọn được chữ  1 lần thì người đó vừa đủ điểm dành chiến thắng trò chơi.


d) Người chơi chọn được chữ  8 lần và chọn được chữ  3 lần thì người đó vừa đủ  điểm dành chiến thắng trò chơi.
Phần 3 : Tự luận


Câu 56: Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình 

Câu 57: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức trên miền nghiệm của hệ bất phương trình


Câu 58: Một công ty dự định chi tối đa 160 triệu đồng cho quảng cáo một sản phẩm mới trong một tháng trên các đài phát thanh và truyền hình. Biết cùng một thời lượng quảng cáo, số người mới quan tâm đến sản phẩm trên truyền hình gấp 8 lần trên đài phát thanh, tức là quảng cáo trên truyền hình có hiệu quả gấp 8 lần trên đài phát thanh.Đài phát thanh chỉ nhận được quảng cáo có tổng thời lượng trong một tháng tối đa là 900 giây với chi phí là 80 nghìn đồng/giây. Đài truyền hình chỉ nhận được các quảng cáo có tổng thời lượng tối đa trong một tháng tối đa là 360 giây với chi phí là 400 nghìn đồng/giây. Công ty cần đặt thời gian quảng cáo trên các đài phát thanh và truyền hình như thế nào để hiệu quả nhất?
Gợi ý: Nếu coi hiệu quả khi quảng cáo 1 giây trên đài phát thanh là 1 (đơn vị) thì hiệu quả khi quảng cáo 1 giây trên đài truyền hình là 8 (đơn vị). Khi đó hiệu quả quảng cáo x (giây) trên đài phát thanh và y (giây) trên truyền hình là F(x,y) = x + 8y. Ta cần tìm giá trị lớn nhất của hàm F(x,y) với x, y thỏa mãn các điều kiện trong đề bài.
Câu 59: Bác Ngọc thực hiện chế độ ăn kiêng với yêu cầu tối thiểu hằng ngày qua thức uống là 300 ca – lo, 36 đơn vị vitamin A và 90 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống ăn kiêng thứ nhất cung cấp 60 ca – lo, 12 đơn vị vitamin A và 10 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống ăn kiêng thứ hai cung cấp 60 ca – lo, 6 đơn vị vitamin A và 30 đơn vị vitamin C.
a) Viết hệ bất phương trình mô tả số lượng cốc cho đồ uống thứ nhất và thứ hai mà bác Ngọc nên uống mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu cần thiết đối với số ca – lo và số đơn vị vitamin hấp thụ.
b) Chỉ ra hai phương án mà bác Ngọc có thể chọn lựa số lượng cốc cho đồ uống thứ nhất và thứ hai nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết đối với số ca – lo và số đơn vị vitamin hấp thụ.

PHẦN HÌNH HỌC
HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn





Câu 1: Cho tam giác  có , cạnh . Bán kính  của đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng




A. .	B. .	C. .D. .




Câu 2: Cho  có , , . Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .




Câu 3: Cho  có , . Bán kính đường tròn ngoại tiếp  là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 4: Cho  có các cạnh , , . Diện tích của  là


A. .		B. .	


C. .		D. .




Câu 5: Cho tam giác  bất kỳ có , , . Đẳng thức nào sai?


A. .	B. .	


C. .	D. .

Câu 6: Cho tam giác , chọn công thức đúng trong các đáp án sau: 


A. .	B. .	


C. .	D. .




Câu 7: Trong tam giác  với , , . Mệnh đề nào dưới đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 8: Cho . Tính giá trị của biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9: Cho  là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 10: Cho hai góc nhọn  và  trong đó . Khẳng định nào sau đây sai?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 11: Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 12: Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?


A. .	B. .


C. .	 D. .




Câu 13: Cho tam giác  có , . Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác .




A. .	B. .	C. .	D. . 




Câu 14: Tam giác  vuông cân tại  có . Đường trung tuyến  có độ dài là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 15: Tam giác đều cạnh nội tiếp trong đường tròn bán kính  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 16: Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đều cạnh  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 17: Nếu tam giác  có  thì:




A.  là góc tù.	B.  là góc vuông.	C.  là góc nhọn.	D.  là góc nhỏ nhất.

Câu 18: Trong tam giác  có:




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 19: Cho tam giác  có , , . Độ dài cạnh  là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 20: Cho hình bình hành  có ,  và . Diện tích của hình bình hành  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 21: Cho hình bình hành  có ,  và . Diện tích của hình bình hành  là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 22: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho đường tròn lượng giác tâm . Điểm  trên đường tròn sao cho sđ. Tọa độ của điểm  là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 23: Cho tứ giác lồi  có ,  và . Tính .




A. .	B. . 	C. .	D. .


Câu 24: Cho tam giác  thỏa mãn hệ thức . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .






Câu 25: Cho tam giác  có , , . Đường cao  của tam giác  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 26: Một tam giác có ba cạnh là , , . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 27: Cho tam giác . Đẳng thức nào sai?


A. .	B. .


C. .	D. .










Câu 28: Từ hai điểm  và  trên mặt đất người ta nhìn thấy đỉnh  và chân  của tháp  dưới các góc nhìn là  và  so với phương nằm ngang. Biết tháp  cao . Khoảng cách  gần đúng bằng




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 29: Tam giác  có , , . Độ dài cạnh  bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 30: Khoảng cách từ  đến  không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm  mà từ đó có thể nhìn được  và  dưới một góc . Biết , . Khoảng cách  bằng bao nhiêu? 




A. . 	B. .	C. .	D. .






Câu 31: Cho tam giác  có , , . Tính bán kính  của đường tròn ngoại tiếp tam giác .




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 32: Tam giác  có các cạnh , ,  thỏa mãn điều kiện . Tính số đo của góc .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 33: Biết . Hỏi giá trị là bao nhiêu?



A. 2.	B. .	C. .	D. .


Câu 34: Cho . Tính 




A. .	B. .	C. . 	D. .





Câu 35: Cho  có , , . Tính diện tích tam giác . 




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 36: Biết  . Hỏi giá trị của  bằng bao nhiêu? 




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 37: Cho , . Tính  và . 




A. , .	B. , .	




C. , .	D. , .


Câu 38: Cho . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 39: Tính giá trị biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 40: Cho tam giác  có độ dài ba cạnh là , , . Tính góc (chọn kết quả gần đúng nhất).




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 41: Cho tam giác có độ dài ba cạnh là , , . Tính độ dài đường trung tuyến , với  là trung điểm của .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 42: Cho một hình bình hành  có , . Công thức nào dưới đây là công thức tính diện tích của hình bình hành đó?




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 43: Tam giác  có , , . Đường trung tuyến  của tam giác đó có độ dài bằng




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 44: Tam giác  vuông tại  có , . Đường tròn nội tiếp tam giác đó có bán kính  là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 45: Tam giác  có: , , . Đường trung tuyến  có độ dài là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 46: Tam giác đều nội tiếp đường tròn bán kính  có diện tích là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 47: Tam giác  vuông cân tại  có . Đường tròn nội tiếp tam giác  có bán kính  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 48: Tam giác  có ba cạnh thoả mãn điều kiện . Khi đó số đo của  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 49: Hình bình hành  có ,  và . Khi đó hình bình có diện tích là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 50: Tam giác  có  thì câu nào sau đây đúng




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 51: Tam giác  có ; ; . Diện tích của tam giác  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 52: Cho tam giác  có ; ; . Góc  là 




A. .	B. . 	C. . 	D. . 








Câu 53: Cho tam giác , các đường cao , ,  thỏa mãn hệ thức . Tìm hệ thức giữa , , 




A. .	B. . 	C. . 	D. . 


Câu 54: Cho tam giác , nếu  thì


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 55: Diện tích  của tam giác sẽ thỏa mãn hệ thức nào trong hai hệ thức sau đây?


I.		II.	 
A. Chỉ I.	B. Chỉ II.	C. Cả I và II.	D. Không có.





Câu 56: Trong tam giác  có , , . Khi đó độ dài cạnh  là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 57: Tam giác  có: ; ; . Số đo của góc  là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 58: Tam giác  có ; ; . Diện tích của tam giác  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 59: Cho tam giác  có ; ; . Góc  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 60: Tam giác  vuông cân tại  và nội tiếp trong đường tròn tâm  bán kính . Gọi  là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác . Khi đó tỉ số  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .













Câu 61: Muốn đo chiều cao của tháp chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận người ta lấy hai điểm  và  trên mặt đất có khoảng cách  cùng thẳng hàng với chân  của tháp để đặt hai giác kế. Chân của giác kế có chiều cao . Gọi  là đỉnh tháp và hai điểm ,  cùng thẳng hàng với  thuộc chiều cao  của tháp. Người ta đo được góc  và . Tính chiều cao  của tháp.
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 62: Trên nóc một tòa nhà có cột ăng-ten cao . Từ vị trí quan sát  cao  so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh  và chân  của cột ăng-ten dưới góc  và  so với phương nằm ngang (như hình vẽ bên). Chiều cao của tòa nhà (được làm tròn đến hàng phần mười) là
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 63: Cho tam giác  có , , . Tính độ dài đường cao  hạ từ  của tam giác .








A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 64: Cho đường tròn tâm  bán kính  và điểm  thỏa mãn . Một đường kính  thay đổi trên đường tròn. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức . 




A. .	B. . 	C. .	D. .

Câu 65: Từ một miếng tôn có hình dạng là nửa đường tròn bán kính , người ta cắt ra một hình chữ nhật. Hỏi có thể cắt được miếng tôn có diện tích lớn nhất là bao nhiêu?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 66: Biết . Tính giá trị của biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 67: Cho hình thang cân  có đáy nhỏ , đáy lớn . Biết  và . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai:

Câu 68: Cho .

a) .

b) .


c) Với mọi . Thì  .

d) Giá trị của biểu thức .


Câu 69: Cho góc  thoả mãn . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .


Câu 70: Cho biểu thức; với mọi  thỏa mãn điều kiện. Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a) Khi  thì .


b) Nếu  thì .


c) Nếu  thì .



d) Nếu  thì . Khi đó .

Câu 71: Cho . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

	b) .

	c) .

d)  .


Câu 72: Cho tam giác , có 
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a)  

b) 

c) .

d) .





Câu 73: Cho tam giác có . Điểm  thuộc đoạn  sao cho. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai:

	a) .

	b) .

	c)  .

	d)  .

Câu 74: Cho tam giác  có các cạnh a = 13, b = 14, c = 15 và diện tích tam giác bằng 84. (Giả thiết áp dụng cho câu a, b, c). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Công thức tính diện tích .

b)  Bán kính đường tròn nội tiếp  bằng 2.

c) .











d) Khoảng cách từ  đến  không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm mà từ đó có thể nhìn được  và  dưới một góc . Biết , , khi đó khoảng cách từ  đến  bằng 

Câu 75: Nhà bác An có một khoảng đất trống phía trước nhà là nửa đường tròn bán kính , bác muốn trồng hoa trên diện tích là hình chữ nhật nội tiếp trong nửa đường tròn sao cho một cạnh của hình chữ nhật nằm dọc theo đường kính của đường tròn. Giả sử khoảng đất được mô phỏng như hình vẽ. Các mệnh đề sau đúng hay sai ?
[image: ]

a) Độ dài đoạn .



b) Nếu  thì diện tích  bằng .




c) Nếu  và chu vi hình chữ nhật  bằng  thì diện tích đất trồng hoa bằng .


d) Nếu  mảnh đất trồng hoa có diện tích lớn nhất khi .


Câu 76: Từ vị trí  người ta quan sát một cây cao (tham khảo hình bên dưới). Biết . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
[image: ]


a) Diện tích bằng .


b) Nếu  thì độ dài đoạn .


c) Số đo của góc  xấp xỉ .

d) Chiều cao của cây xấp xỉ bằng .




Câu 77: Hai chiếc xe cùng xuất phát ở vị trí , đi theo hai hướng tạo với nhau một góc . Xe thứ nhất chạy với tốc độ , xe thứ hai chạy với tốc độ . (tham khảo hình vẽ). Các mệnh đề sau đúng hay sai?
[image: ]


a) Quãng đường xe thứ nhất đi được sau  phút bằng .


b) Thời gian xe thứ hai đi được là phút.



c) Sau thời gian  giờ diện tích  bằng .


d) Sau thời gian  giờ Khoảng cách của hai xe là .
Phần 3: TỰ LUẬN








Câu 78: Tam giác  cân tại , có  và . Gọi  là điểm đối xứng của  qua . Tính độ dài cạnh 







Câu 79: Tam giác  có . Gọi  là trung điểm của . Biết  và . Tính độ dài cạnh .





Câu 80: Tam giác .. có trọng tâm . Hai trung tuyến ,  và . Tính độ dài cạnh .



Câu 81: Tam giác  có độ dài ba trung tuyến lần lượt là . Diện tích của tam giác  bằng:






Câu 82: Tam giác  có cm, cm và có diện tích bằng . Giá trị  bằng:



Câu 83: Hình bình hành  có  và . Khi đó hình bình hành có diện tích bằng:







Câu 84: Tam giác  vuông tại  có cm. Hai đường trung tuyến  và  cắt nhau tại . Diện tích tam giác  bằng:
Câu 85: Cho tam giác ABC có [image: ] = 120˚, b = 8, c = 5. Tính cạnh a, [image: ] ( kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2) 


Câu 86: Bạn Nam thả hai con diều cùng một lúc. Con diều thứ nhất Nam thả hết 216m dây, con diều thứ hai hết  dây. Nam ước tính góc giữa hai đường dây diều là  (hình bên). Tính khoảng cách giữa hai con diều. 
[image: ]





Câu 87: Muốn đo chiều cao của một cái cây mà không thể đến được gốc cây, người ta lấy hai điểm M, N trên mặt đất có khoảng cách m cùng thẳng hàng với gốc cây để đặt hai giác kế. Chân của giác kế có chiều cao m. Lấy điểm D trên thân cây sao cho A, B, D thẳng hàng (tham khảo hình vẽ ). Người ta đo được  và .
[image: ]
Chiều cao của cây bằng (làm tròn một chữ số thập phân)

KHÁI NIỆM VÉC TƠ
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn:


Câu 1: Vectơ có điểm đầu là , điểm cuối là  được kí hiệu là




A. .	B. [image: ].	C. .	D. .


Câu 2: Với  (khác vectơ - không) thì độ dài đoạn  được gọi là




A. Phương của 	B. Hướng của 	C. Giá của 	D. Độ dài của 



Câu 3: Cho hai điểm phân biệt . Số vectơ ( khác) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các điểm  là:




        A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 4: Cho hình bình hành . Một vectơ đối của vectơ  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. Hai vectơ cùng phương với  vectơ thứ ba  thì cùng phương.

B. Hai vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ ba khác thì cùng phương.
C. Vectơ–không là vectơ không có giá.

D.  Điều kiện đủ để  vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau.


Câu 6: Gọi  là trung điểm của đoạn . Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau :



A. .		B.  và  cùng hướng.



C.  và  ngược hướng.	D. .

Câu 7: Cho tam giác đều . Mệnh đề nào sau đây sai ?


A. .		B. .	



C. .		D.  không cùng phương. 



Câu 8: Cho lục giác đều  tâm . Ba vectơ bằng vecto  là:




A. .	B. .	C. .	D. . 



Câu 9: Cho hình vuông  có cạnh bằng . Khi đó  bằng:




A.  				B. 			C. 			D. 


Câu 10: Cho hình chữ nhật  có. Độ dài của vectơ[image: ]là
	A. 5   		B. 6         	C. 7      D. 9


Câu 11: Cho tam giác đều  cạnh , mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 12: Cho tam giác  đều cạnh . Gọi  là trung điểm . Khẳng định nào sau đây đúng?




	A.  	B.  	C.  	D. 
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai:


Câu 13: Cho hình bình hành  tâm . Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a) Số các véc tơ khác véc tơ không cùng phương với véc tơ  là .


b) Véc tơ  bằng .


c)  Có  véc tơ khác véc tơ không cùng hướng với véc tơ  .


d) Véc tơ  là véc tơ đối của véc tơ .




Câu 14: Cho , gọi  lần lượt là trung điểm của .Biết. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Có 



b)  Có tất cả  vectơ ( khác ) cùng phương với  .

c)  .

d)  .




Câu 15: Cho hình thang  với hai đáy là và , . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b)  .

c)   cùng hướng.


d)  Nếu  thì .
Câu 16: Cho các chất điểm chuyển động với các vectơ  vận tốc như trong hình bên. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
[image: ]
a) Có 5 chất điểm đang chuyển động.

b) Có 2 chất điểm chuyển động cùng hướng với chất điểm có véc tơ vận tốc .

c)Có 3 chất điểm chuyển động  cùng phương với chất điểm có vectơ vận tốc .

d)  .
Phần 3: TỰ LUẬN




Câu 18: Cho , gọi  lần lượt là trung điểm của . Có bao nhiêu  vectơ khác vectơ - không và cùng phương với  có điểm đầu, điểm cuối lấy từ các điểm đã cho.






Câu 19: Cho đoạn thẳng cố định  và điểm  sao cho .Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng . Độ dài vectơ  là bao nhiêu?





Câu 20: Cho tam giác với.Gọi  là trọng tâm tam giác, dựng hình bình hành . Độ dài vectơ  là bao nhiêu?




Câu 21: Cho hình thoi tâm, cạnh bằng và . Độ dài của vectơ bằng bao nhiêu






Câu 22: Một con tàu khởi hành từ đảo, đi thẳng về hướng đông  rồi đi thẳng tiếp về hướng nam thì tới đảo (H.4.2). Nếu từ đảo , tàu đi thẳng (không đổi hướng) tới đảo , thì quãng đường phải dài bao nhiêu kilômét?
[image: ]
TỔNG HIỆU CỦA HAI VÉC TƠ
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn:



Câu 1: Cho ba vectơ ,  và  khác vectơ-không. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?




A. .[image: ]	B. .    C. .[image: ]	D. .[image: ]


Câu 2: Cho hình bình hành . Vectơ tổng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. [image: ].



Câu 3: . Gọi  là tâm hình vuông . Tính .




	A.  	B.  	C. 	D. 






Câu 4: Cho  với  điểm bất kì , , , . Chọn khẳng định đúng? 




A. . 	B. . 	C. .	D. . 

Câu 5: Chỉ ra  vectơ  tổng   trong các vectơ  sau:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6: Kết quả bài toán tính :  là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 7: Gọi  là tâm hình bình hành . Đẳng thức nào sau đây sai?




A. .	B. 	C. .	D. .
Câu 8: Cho lục giác đều ABCDEF và O là tâm của nó. Đẳng thức nào dưới đây là đẳng thức sai?


A. .	B. .


C. .	D. .




Câu 9: Cho tam giác  vuông cân đỉnh , . Độ dài của bằng


	A. 	B. 	


	C. 	D. 




Câu 10: Cho hình chữ nhật biết vàthì độ dài  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 11: Cho hình thang  có đáy , . Gọi ,  lần lượt là trung điểm  và . Tính độ dài của véctơ .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 12: Cho tam giác đều  cạnh  có  là trọng tâm. Khi đó  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai:


Câu 13: Cho hình bình hành  có tâm . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) 




Câu 14: Cho  đều cạnh , với là trung điểm cạnh . Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?

a)  

b) 

c) 


d)  Điểm  thỏa mãn đẳng thức  là một đỉnh của hình bình hành ABCM.




Câu 15: Cho hình thoi  tâm , cạnh ,  .          

a) .

b)  .

c) .

d) .
Phần 3: TỰ LUẬN



Câu 18: Tam giác  có . Tính độ dài vectơ tổng  ?





Câu 19: Cho tam giác  đều cạnh ,  là trung điểm của . Tính  



Câu 20: Cho hình vuông  cạnh . Tính 



Câu 21: Cho hình thoi  có . Tính .







Câu 22: Cho hai lực  và  có điểm đặt hợp với nhau một góc  . Cường độ của hai lực  và  đều là . Tính cường độ tổng hợp lực của hai lực đó là 
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